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TÓM TẮT
Tiama (Entandrophragma angolense) là loài cây gỗ lớn thuộc họ Xoan (Meliaceae), phân bố chủ yếu
ở Châu Phi. Cây này cung cấp gỗ có giá trị dùng đóng đồ dùng gia đình, làm thuyền. Cây được sử
dụng trong y học dân gian để điều trị các bệnh cảm lạnh, sốt, sốt rét, đau dạ dày, loét dạ dày, các
khối sưng, đau tai, đau do viêm khớp hoặc thấp khớp và sưng mắt. Các nghiên cứu trước đây cho
thấy cây chứa chủ yếu limonoid và triterpenoid, ngoài ra còn có steroid và acid béo. Bài báo trình
bày kết quả khảo sát thành phần hóa học cao n-hexane của vỏ cây Tiama trồng ở Vườn Sưu tập
Thực vật Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vỏ cây sau khi thu hái được phơi khô, xay nhỏ và trích bằng
bộ chiết Sohxlet lần lượt với các dung môi -hexane rồi ethyl acetate. Thu hồi dung môi bằng máy
cô quay thu được cao n-hexane và cao ethyl acetate. Ở phạm vi đề tài này, đề tài tiến hành nghiên
cứu trên cao -hexane. Sắc ký cột nhiều lần cao n-hexane trên silica gel, RP-18 kết hợp với sắc ký lọc
gel Sephadex LH-20 với các hệ dungmôi thích hợp, bốn hợp chất bao gồm ba triterpenoid và một
steroid đã được phân lập. Dựa vào kết quả phân tích phổ 1D và 2D NMR (1H và 13C NMR, DEPT 90,
DEPT 135, HSQC and HMBC) kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo, cấu trúc hóa học của các hợp
chất này được xác định là acid 3-oxoolean-12-en-30-oic acid (1), 3-oxoolean-12-en-29-oic acid (2),
20-epibryonolic acid (3) và stigmast-4-en-3-one (4). Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được tìm
thấy trong cây Tiama. Các phát hiện này đã làm phong phú hơn thành phần hóa học của loài. Đây
là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về hoạt tính sinh học của loài.
Từ khoá: Tiama (Entandrophragma angolense), phân lập, xác định cấu trúc, triterpenoid, steroid

GIỚI THIỆU
Entandrophragma là một chi thuộc họ Xoan (Meli-
aceae), được tìm thấy chủ yếu ở Châu Phi, gồm các
cây thân gỗ, có kích thước lớn, cao từ 40−60 m, cây
trưởng thành đường kính thân có thể lên đến 2m. Chi
này cung cấp gỗ có giá trị ở Châu Phi, được đánh giá
cao trên thị trường thế giới 1–3. Các khảo sát về thành
phần hóa học cho thấy chi Entandrophragma chứa
chủ yếu limonoid và tiền chất của limonoid là pro-
tolimonoid. Ngoài ra, còn có triterpenoid, sesquiter-
penoid, steroid, flavonoid và coumarin. Các hợp chất
này thể hiện nhiều hoạt tính sinh học như kháng
viêm, kháng khối u, gây chán ăn, chống co thắt4.
Cây Tiama có tên khoa học là Entandrophragma an-
golense (Welw)C.DC., là loài cây gỗ lớn, cao 20−25m,
thân cây thẳng vừa phải, phân bố chủ yếu ở rừng nhiệt
đới thuộc miền tây, trung và đông Châu Phi. Gỗ màu
hồng hoặc xám có vân, thớ mịn, dùng đóng đồ dùng
gia đình, làm lớp gỗ trang trí bề mặt, ván sàn, ván ép,
làm thuyền2. Trong y học dân gian, cây được dùng trị
bệnh cảm, sốt, sốt rét, đau dạ dày, loét dạ dày, viêm,
đau tai, đau khớp, thấp khớp và sưng mắt1,5. Ở Việt
Nam, câyTiama được du nhập từ nước ngoài về, trồng

ở Vườn Sưu tậpThực vật Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Trên thế giới đã có nhiều công trình khoa học báo cáo
về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của vỏ
cây, vỏ rễ và lá cây. Kết quả cho thấy cây này chứa chủ
yếu limonoid và triterpenoid, ngoài ra còn có steroid
và acid béo. Một số hợp chất thể hiện hoạt tính kháng
sốt rét từ mạnh đến trung bình, hoạt tính gây độc tế
bào ung thư gan HepG2 và MCF-7 từ trung bình đến
yếu và hoạt tính kháng viêm mạnh6–16.
Bài báo trước16 đã trình bày kết quả phân lập và
đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư gan
HepG2 trên hai triterpenoid mới là entanolide và
methyl 3,4-secotirucalla-23-oxo-4(28),7,24-trien-21-
al-3-oate cùng với chín hợp chất đã biết từ cao ethyl
acetate của vỏ cây Tiama thu hái ở Vườn Sưu tậpThực
vật Trảng Bom. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát
hóa học cao n-hexane của cùng mẫu cây.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Đối tượng nghiên cứu

Vỏ cây Tiama được thu hái tại Vườn Sưu tậpThực vật
TrảngBom, tỉnhĐồngNai và đượcTS.ĐặngVănSơn,
Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và
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Công nghệ Việt Nam, định danh. Mẫu tiêu bản được
lưu tại Phòng thí nghiệm Hợp chất Tự nhiên và Hóa
dược, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-
HCM.

Hóa chất và thiết bị
Năng lực triền quang đo trên triền quang kế A.
Krüss. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) ghi trên
máy Bruker AV [500 MHz (1H) và 125 MHz (13C)]
với CDCl3, CDCl3-CD3OD hoặc acetone-d6 là dung
môi, được hiệu chỉnh dựa trên độ dịch chuyển hóa
học của dung môi sử dụng17. Sắc ký cột (SKC) được
thực hiện trên silica gel (40-60 µm, Merck), RP-18
(40–63 µm, Merck). Sắc ký lọc gel được thực hiện
trên Sephadex LH-20 (GE Healthcare). Sắc ký lớp
mỏng được thực hiện trên bản silica gel (250 µm,
Merck) và RP-18 (250 µm, Merck). Các cấu tử trên
bản mỏng được phát hiện bằng đèn tử ngoại, cho vào
bình đựng iod, phun xịt với dung dịch vanilin-H2SO4

trong EtOH rồi nung nóng bản ở khoảng 120◦C trong
3-5 phút. Tất cả dung môi để ly trích và phân lập chất
đều được chưng cất lại trước khi sử dụng.

Chiết xuất và phân lập
Vỏ cây Tiama sau khi lấy về được phơi khô tự nhiên
rồi đem xay nhỏ. Trích kiệt mâũ (15 kg) bằng bộ chiết
Soxhlet với n-hexane rồi ethyl acetate. Thu hồi dung
môi dưới áp suất kém bằng máy cô quay thu được
cao n-hexane (42,0 g) và cao EtOAc(102,7 g)16. SKC
cao n-hexane (42,0 g) trên silica gel (n-hexane-EtOAc
0-100%) thu được 7 phân đoạn (TH1-7). SKC phân
đoạn TH4 (2,8 g) trên silica gel (n-hexane-EtOAc 0-
100%) thu được 8 phân đoạn (TH4.1-8). SKC phân
đoạn TH4.3 (1,1 g) trên silica gel (n-hexane-EtOAc
0-50%) thu được 6 phân đoạn (TH4.3.1-6). Tiếp
tục SK lọc gel phân đoạn TH4.3.5 (210 mg) trên
Sephadex LH-20 (CHCl3-MeOH 50%) thu được 5
phân đoạn. SKC phân đoạn TH4.3.5.4 (n-hexane-
CHCl3 50-100%) thu được 3-oxoolean-12-en-30-oic
acid (1; 7,3 mg). SKC phân đoạn TH5 (6,8 g) trên
silica gel (n-hexane-EtOAc 0-100%) thu được 9 phân
đoạn (TH5.1-9). SKC phân đoạn TH5.3 (1,8 g) trên
silica gel (n-hexane-acetone 0-50%) thu được 6 phân
đoạn. Tinh chế phân đoạn TH5.3.5 (365 mg) bằng
SKC trên silica gel (n-hexane-isopropanol 0-10%) thu
được 3-oxoolean-12-en-29-oic acid (2 4,2 mg). SKC
phân đoạn TH5.6 (1,2 g) trên silica gel (n-hexane-
EtOAc 0-80%) thu được 8 phân đoạn (TH5.6.1-8).
Tiếp tục SKC phân đoạn TH5.6.5 (137 mg) trên RP-
18 (H2O-CH3CN 70-100%) rồi trên silica gel (n-
hexane-EtOAc 0-50%) thu được 20-epibryonolic acid
(3; 11,0 mg). SKC phân đoạn TH3 (2,8 g) trên silica

gel (n-hexane-acetone 0-50%) thu được 7 phân đoạn
(TH3.1-7). SKC phân đoạn TH3.5 (768,2 mg) trên
silica gel (n-hexane-EtOAc 0-50%) thu được 6 phân
đoạn. Tinh chế phân đoạn TH3.5.3 (364,0 mg) bằng
SKC trên silica gel (n-hexane-isopropanol 0-10%) thu
được stigmast-4-en-3-one (4; 10,1 mg).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Từ cao n-hexane của vỏ câyTiama, bốn hợp chất (1-4)
đã được phân lập (Hình 1).

Hình 1: Cấu trúc hóa học của 1-4

Hợp chất 1: thu được ở dạng tinh thể hình kim màu
trắng, [α] + 116,2 (c 0,4 trong CDCl3). Phổ 1HNMR
(Bảng 1) cho thấy các tín hiệu cộng hưởng ứng với
một proton olefin [δ H 5,32 (1H, t, J= 3,1 Hz, H-12)],
bảy nhóm methyl gắn vào carbon bậc bốn [δ H 1,20
(3H, s, H3-29); 1,15 (3H, s, H3-27); 1,10 (3H, s, H3-
23); 1,07 (3H, s, H3-25); 1,06 (3H, s, H3-24); 1,02
(3H, s, H3-26) và 0,82 (3H, s, H3-28)] và nhiều pro-
ton của nhómmethylene vàmethine ở vùng từ trường
cao. Phổ 13C NMR (Bảng 1) kết hợp với phổ HSQC
cho thấy các tín hiệu cộng hưởng ứng với 30 car-
bon bao gồm một carbon carbonyl cô lập [δC 217,9
(C-3)], một carbon carbonyl của carboxylic acid [δC

183,3 (C-30)], hai carbon olefin của một nối đôi C=C
mang ba nhóm thế [δC 144,5 (C-13) và 122,7 (C-12)],
ba nhóm methine, 10 nhóm methylene, bảy nhóm
methyl bậc ba và sáu carbon bậc bốn. Các số liệu
phổ trên cho thấy hợp chất này có công thức phân tử
C30H46O3 với độ bất bão hoà là 8, mang một nhóm
ketone, một nhóm carboxyl, một nối đôi C=C tam
hoán. Vậy đây là một triterpenoid có năm vòng và
có khung oleanane (5a/5b, Hình 2).
Cấu trúc hóa học của 1 được xác định dựa trên tương
quanHMBC (Hình 3). Trong phổHMBC, proton của
hai nhóm methyl bậc ba ở δ H 1,10 (H3-23) và 1,06
(H3-24) tương quan với nhau [δC 21,7 (C-24) và 26,6
(C-23)], cùng tương quan với một carbon carbonyl
(δC 217,9; C-3), một carbon bậc bốn (δC 47,6; C-4)
và một carbon bậc ba (δC 55,5; C-5). Từ tương quan
của H-5 (δ H 1,32), xác định được độ dịch chuyển hóa
học của C-6 (δC 19,8), C-10 (δC 36,8) và C-25 (δC

15,4). Proton nhóm methyl H3-25 (δ H 1,07) tương
quan với nhóm methylene ở δC 39,5 (là C-1) và car-
bon bậc bốn ở δC 47,0 (là C-9). Proton nhómmethyl
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Bảng 1: Số liệu phổ 1H NMR (500MHz) và 13C NMR (125MHz) của 1 và 2 (J tính bằng Hz)

Vị trí 1 trong CDCl3-CD3OD 2 trong acetone-d6

δ H Tương quan HMBC δC δ H δC

1 1,90 m C-2, C-3, C-5, C-25 39,5 1,49 m; 1,92 m 39,9

2 2,37 ddd (15,9; 6,7; 3,6)
2,55 ddd (15,9; 11,1; 7,2)

C-1, C-3, C-4, C-10
C-1, C-3, C-10

34,3 2,32 ddd (15,9; 6,9; 3,7)
2,55 ddd (15,9; 11,1; 7,3)

34,6

3 217,9 216,1

4 47,6 47,9

5 1,32 m C-6, C-10, C-25 55,5 1,42 m 55,9

6 1,50 m C-8, C-10 19,8 1,56 m 20,4

7 1,37 m; 1,54 m C-5, C-8, C-9, C-26 32,2 1,44 m; 1,65 m 32,9

8 40,0 40,7

9 1,65 m C-8, C-10, C-11, C-14,
C-25

47,0 1,74 dd (11,5; 6,3) 47,6

10 36,8 37,5

11 1,95 m C-12, C-13 23,8 1,98 m 24,4

12 5,32 t (3,1) C-9, C-11, C-13, C-14 122,7 5,30 t (3,6) 123,5

13 144,5 145,2

14 41,8 42,6

15 1,80 td (13,5; 4,1)
1,21 m

C-8, C-14, C-27 26,3 1,13 m; 2,09 m 26,3

16 1,96 m C-15, C-17, C-28 27,1 1,83 dd (13,7; 4,6)
2,08 m

26,8

17 32,2 33,2

18 2,00 m C-12, C-13, C-16, C-17 48,2 2,08 m 47,0

19 1,64 m
1,87 m

C-13, C-18, C-20, C-29,
C-30
C-12, C-13, C-29

42,7 1,36 m
2,25 t (13,7)

41,6

20 44,3 42,9

21 1,36 m
1,94 m

C-17, C-20, C-22, C-29,
C-30
C-17, C-20, C-22, C-29,
C-30

31,3 1,42 m
1,92 m

29,5

22 1,37 m C-17, C-18, C-21, C-28 38,4 1,35 m; 1,50 m 36,7

23 1,10 s C-3, C-4, C-5, C-24 26,6 1,06 s 27,7

24 1,06 s C-3, C-4, C-5, C-23 21,7 1,03 s 21,8

25 1,07 s C-1, C-5, C-9, C-10 15,4 1,07 s 15,5

26 1,02 s C-7, C-8, C-9, C-14 16,9 1,10 s 17,2

27 1,15 s C-8, C-13, C-14, C-15 26,0 1,22 s 26,8

28 0,82 s C-16, C-17, C-18, C-22 28,3 0,90 s 28,6

29 1,20 s C-19, C-20, C-21, C-30 28,8 179,8

30 183,3 1,20 s 19,8
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Hình 2: Công thức lập thể của khung oleanane
trong không gian hai chiều (5a) và ba chiều (5b)

ở δ H 1,02 cho tương quan với C-9, hai carbon bậc
bốn (δC 40,0 và 41,8) và một nhóm methylene (δC

32,3) nên nhóm methyl này là C-26 nối với C-8 và
ba carbon trên lần lượt là C-8, C-14 và C-7. Proton
của nhóm methyl bậc ba ở δ H 1,15 cho tương quan
với C-8, C-14, một carbon olefin hoàn toàn thế (δC

144,5) và một nhóm methylene (δC 26,3) nên nhóm
methyl là C-27 và hai carbon trên làC-13 vàC-15. Vậy
nối đôi tam hoán nằm ở vị trí C-12/C-13. Các tương
quan của proton nhóm methyl ở δ H 0,82 (δC C-28)
giúp xác định được độ dịch chuyển hóa học của C-
17 (δC 32,2), C-18 (δC 48,2), C-16 (δC 27,1) và C-22
(38,4). Từ các tương quan của proton nhómmethyl ở
δ H 1,20 (H3-29 hoặc H3-30; δC 28,8), biết được car-
bon carboxyl là C-30/C-29, các carbon còn lại là C-19
(δC 42,7), C-20 (δC 44,3) và C-21 (δC 31,3). Từ các
số liệu phổ và phân tích tương quan HMBC kết hợp
so sánh với số liệu phổ trong tài liệu tham khảo, xác
định được hợp chất này là 3-oxoolean-12-en-30-oic
acid (1) hoặc 3-oxoolean-12-en-29-oic acid (2)18,19.

Hình 3: Các tương quan HMBC chính trong 1

Hợpchất 2: thu được ởdạng tinh thể hình kim, không
màu, [α] + 87,4 (c 0,3 trong CDCl3). Phổ 1H và 13C
NMR (Bảng 1) của 2 cũng cho thấy các tín hiệu cộng
hưởng tương tự như phổ của 1. Điểm khác biệt là

trong phổ 13C NMR của 2, tín hiệu cộng hưởng của
nhómmethyl ở C-29/C-30 xuất hiện ở vùng từ trường
cao hơn (δC 19,8 thay vì 28,8 như trong hợp chất 1).
Vậy hợp chất này có thể là 3-oxoolean-12-en-30-oic
acid (1) hoặc 3-oxoolean-12-en-29-oic acid (2)18,19.
Một triterpene tiêu biểu có khung oleanane là oleano-
lic acid (Hình 4). Trong acid này, nhóm 23-methyl và
29-methyl ở vị trí a (xích đạo) trong khi nhóm 24-
methyl và 30-methyl ở vị trí (trục). Độ dịch chuyển
hóa học trong phổ 13CNMR (δC ) đo trong các dung
môi khác nhau được trình bày trong Bảng 2. Giá trị
δC của các nhóm methyl trục nhỏ hơn nhóm methyl
xích đạo (δC của nhóm 23-methyl là 28,1−28,8; của
nhóm 24-methyl là 15,5−16,5; của nhóm 29-methyl là
33,1−33,5 và của nhóm 30-methyl là 23,5−24,0) 20–22.
Điều này được giải thích là do nhóm methyl trục bị
chắn nhiều hơn nhóm methyl xích đạo nên cần từ
trường cao mới cộng hưởng được, do đó δC có giá
trị nhỏ hơn.

Hình 4: Công thức lập thể của oleanolic acid trong
không gian haichiều (6a) và ba chiều (6b)

Trong hợp chất 1, nhóm methyl tại C-29/C-30 có δC

là 28,8 (lớn), chứng tỏ nhóm này ở vị trí xích đạo (a,
C-29) và do đó C-30 là nhóm COOH ở vị trí trục (δC

183,3). Vậy hợp chất này là 3-oxoolean-12-en-30-oic
acid, đã được tìm thấy trước đây từ Dillenia papuana
(họ Sổ, Dilleniaceae)18. Số liệu phổ của 1 phù hợp
với tài liệu tham khảo này (δC 28,9; C-29). Trong
hợp chất 2, nhóm methyl tại C-29/C-30 có δC là 19,8
(nhỏ), cho thấy nhóm này ở vị trí trục ( , C-30) và
do đó C-29 mang nhóm COOH ở vị trí xích đạo (a,
δC179,8)19. Vậy hợp chất 2 là 3-oxoolean-12-en-29-
oic acid, phù hợp với tài liệu tham khảo (δC 19,0; C-
30)19. Hợp chất 2 là đồng phân epimer tại vị trí C-
20 của 1, đã được phân lập trước đây từ cây sấu đỏ
(Sandoricum koetjape, họ Xoan)19. Công thức lập thể
trong không gian ba chiều của 1 và 2 được biểu diễn
trong Hình 5.
Hợp chất 3: thu được ở dạng tinh thể hình kim màu
trắng. Phổ 1H NMR (Bảng 2) cho thấy các tín hiệu
cộng hưởng ứng với một alcol bậc hai [δ H 3,05 (1H,
dd, J= 11,0; 5,3 Hz, H-3)], bảy nhóm methyl gắn vào
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Bảng 2: δC (ppm) của các nhómmethyl tại C-23, C-24, C-29 và C-30 trong 6, 1 và 2

Hợp chất 23-methyl
(a, eq)

24-methyl
(a, ax)

29-methyl
(a, eq)

30-methyl
(a, ax)

Oleanolic acid (6) trong CDCl3 [20] 28,1 15,5 33,1 23,5

Oleanolic acid (6) trong acetone-d6 [21] 28,8 16.4 33,5 24,0

Oleanolic acid (6) trong pyridine-d5 [22] 28,8 16,5 33,4 23,8

3-Oxoolean-12-en-30-oic acid (1) trong
CDCl3 [18]

26,6 21,7 28,9 183,2

3-Oxoolean-12-en-29-oic acid (2) trong
CDCl3 [19]

26,4 21,4 185,3 19,0

Hình 5: Công thức lập thể trong không gian ba
chiều của 1 và 2

carbon bậc bốn [δ H 1,07 (3H, s, H3-29); 0,90 (3H,
s, H3-28); 0,84 (3H, s, H3-26); 0,83 (3H, s, H3-23);
0,81 (3H, s, H3-25); 0,78 (3H, s, H3-27) và 0,65 (3H,
s, H3-24)] và nhiều tín hiệu cộng hưởng ở vùng từ
trường cao. Phổ 13C NMR (Bảng 3) kết hợp với
phổ DEPT 90 và DEPT 135 cho thấy các tín hiệu
cộng hưởng ứng với 30 carbon gồm một carbon car-
bonyl của carboxylic acid [δC 181,9 (C-30)], hai car-
bon olefin của một nối đôi hoàn toàn thế [δC 133,88
(C-8) và 133,93 (C-9)], một nhóm oxymethine [δC

78,7 (C-3)], hai nhóm methine, 11 nhóm methylene,
bảy nhóm methyl và sáu carbon bậc bốn. Như vậy
hợp chất 3 là một triterpenoid có CTPT C30H48O3,
có năm vòng, mang một nhóm carboxyl, một nối đôi
C=C và một alcol bậc hai. So sánh các số liệu phổ
trên với tài liệu tham khảo cho thấy hợp chất này là
20-epibryonolic acid (3), đã được phân lập từ cây Co-
riaria intermedia (họ Mã tang, Coriariaceae) 23.
Hợp chất 4: thu được dưới dạng tinh thể hình kim
màu trắng. Phổ 1H và 13C NMR (Bảng 3) kết hợp
với phổ HSQC cho thấy các tín hiệu cộng hưởng ứng
với 29 carbon trong đó có một carbon carbonyl [δC

199,8 (C-3)] và một nối đôi C=C tam hoán liên hợp
với nhóm carbonyl [δ H 5,72 (s, H-4); δC 171,8 (C-
5) và 123,9 (C-4)], 6 nhóm methyl bao gồm 2 nhóm

methyl nối với carbon bậc bốn [δ H 1,18 (3H, s, H3-
19); 0,71 (3H, s, H3-18); δC 17,6 (C-19); 12,1 (C-18)],
3 nhómmethyl nối với carbon bậc ba [δ H 0,92 (3H, d,
J= 6,5 Hz, H3-21); 0,83 (3H, d, J= 6,9 Hz, H3-27) và
0,81 (3H, d, J= 6,8 Hz, H3-26); δC 19,2 (C-27); 18,9
(C-26) và 12,1 (C-21)] và một nhóm methyl nối với
carbon bậc hai [δ H 0,84 (3H, t, J= 7,4 Hz, H3-29)].
Ngoài ra còn có nhiều tín hiệu cộng hưởng ở vùng
từ trường cao ứng với 8 nhóm methin và 11 nhóm
methylen. Các kết quả trên cho thấy hợp chất 4 có
công thức phân tử C29H48O và có độ bất bão hòa là
6. Trừ đi một nối đôi C=O và một nối đôi C=C, hợp
chất này có bốn vòng. So sánh các số liệu phổ trên với
tài liệu tham khảo cho thấy hợp chất này là stigmas-
4-en-3-one (4), đã được tìm thấy trong cây gáo cam
(Nauclea officinalis), thuộc họ Cà phê (Rubiacea) 24.

KẾT LUẬN
Từ cao n-hexane của vỏ cây Tiama (E. angolense) thu 
hái tại Vườn Sưu tập Thực vật Trảng Bom; tỉnh Đồng 
Nai; bốn hợp chất đã được phân lập. Dựa vào kết quả 
phân tích phổ NMR và so sánh các số liệu phổ với tài 
liệu tham khảo, cấu trúc các hợp chất được xác định là 
3-oxoolean-12-en-30-oic acid (1), 3-oxoolean-12-en- 
29-oic acid (2), 20-epibryonolic acid (3) và stigmast- 
4-en-3-one (4). Các hợp chất này lần đầu tiên được
báo cáo hiện diện trong cây Tiama.

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu được tài trợ bởi Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, ĐHQG-HCM trong khuôn khổ Đề tài mã
số HH 2021-12.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
br - broad: Tín hiệu rộng
d - doublet: Tín hiệu đôi
DEPT - Distortionless Enhancement by Polarization 
Transfer Khuếch đại Tín hiệu bằng Chuyển dịch Phân
cực
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Bảng 3: Số liệu phổ 1H NMR (500MHz) và 13C NMR
(125MHz) của 3 và 4 (J tính bằng Hz)

Vị
trí

3 trong CDCl3 4 trong CDCl3

δ H δC δH δC

1 35,0 2,01 m; 1,68
m

35,9

2 27,4 2,37 m 34,0

3 3,05 dd (11,0;
5,3)

78,7 199,8

4 38,7 5,72 s 123,9

5 50,5 171,8

6 19,1 2,26 m 33,1

7 27,5 1,83 m; 1,01
m

32,2

8 133,88 1,50 m 35,8

9 133,93 0,91 m 54,0

10 37,4 38,8

11 20,6 1,49 m 21,2

12 29,7 2,02 m, 1,13
m

39,8

13 37,1 42,6

14 41,8 1,10 m 56,1

15 25,0 1,33 m, 1,14
m

26,3

16 37,0 1,84 m, 1,29
m

28,3

17 30,8 1,10 m 56,2

18 2,26 d (15,6) 44,7 0,71 s 12,1

19 30,5 1,18 s 18,9

20 40,1 1,36 m 36,3

21 30,2 0,92 d (6,5) 17,6

22 34,3 1,31 m; 1,00
m

34,1

23 0,83 s 27,7 1,60 m; 1,10
m

24,4

24 0,65 s 15,4 0,94 m 46,0

25 0,81 s 19,7 1,65 m 29,4

26 0,84 s 22,0 0,81 d (6,8) 20,0

27 0,78 s 17,3 0,83 d (6,9) 19,2

28 0,90 s 31,0 1,44 m 23,3

29 1,07 s 32,7 0,84 t (7,4) 12,1

30 181,9

HMBC - Heteronuclear multiple bond correlation:
Tương quan dị hạt nhân qua nhiều liên kết (2-3).
HSQC - Heteronuclear single quantum correlation:
Tương quan dị hạt nhân qua một liên kết.
m - multiplet: Tín hiệu đa
NMR - Nuclear magnetic resonance: Cộng hưởng Từ
Hạt nhân
s - singlet: Tín hiệu đơn
t - triplet: Tín hiệu ba

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Chúng tôi cam đoan hoàn toàn không có bất cứ xung
đột lợi ích nào.

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Bùi Ngọc Dũng: tra cứu và tổng hợp tài liệu, ly trích
và điều chế cao thô, phân lập hợp chất, viết bản thảo.
NguyễnThị LệThu: phân lập chất, xử lý và phân tích
phổ NMR, xác định cấu trúc hóa học. Nguyễn Diệu
Liên Hoa: kiểm tra cấu trúc hóa học, sửa và hoàn
chỉnh bản thảo. Trần Thu Phương: phân lập chất, xử
lý và phân tích phổ NMR, xác định cấu trúc hóa học.
Nguyễn Trí Hiếu: phân lập chất, xử lý và phân tích
phổ NMR, xác định cấu trúc hóa học.
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ABSTRACT
Entandrophragma angolense (Welw) C. DC., a large tree belonging to the family Meliaceae.This
species is predominantly distributed across tropical Africa, where it represents a significant botani-
cal resource. The tree is highly valued for its durable and aesthetically pleasing timber, which is ex-
tensively utilized in furniture manufacturing, light construction, and boat building. The tree is used
in folk medicine for the treatment of colds, fever, malaria, stomach pain, peptic ulcers, swellings,
earache, arthritic or rheumatic pain and ophthalmia. The extensive ethnopharmacological appli-
cations of this species suggest the presence of bioactive secondary metabolites, making it a com-
pelling candidate for phytochemical investigation. Limonoids, triterpenoid, steroids and fatty acids
had been found in the species. This paper presented the results of isolation and structure determi-
nation of four compounds from an n-hexane extract of the bark of the species collected in Trang
Bom botanical garden, Dong Nai province. The collected bark samples were air-dried and ground
into powder, The extraction was carried out using a Soxhlet extractor with -hexane and ethyl ac-
etate, respectively, as the solvents. The solvents were removed using a rotary evaporator to obtain
n-hexane and ethyl acetate extracts. Within the scope of this study, the investigation was focused
on the n-hexane extract. Repeated column chromatography over silica gel, RP-18 and Sephadex
LH-20 on the -hexane extract produced four compounds. Analysis of NMR spectra (1H and 13C
NMR, DEPT 90, DEPT 135, HSQC and HMBC) and comparison of the spectral data with those in liter-
ature revealed that the isolated compounds comprising three triterpenoids, 3-oxoolean-12-en-30-
oic acid (1), 3-oxoolean-12-en-29-oic acid (2) and 20-epibryonolic acid (3), together with a steroid,
stigmas-4-en-3-one (4). This is the first time that all the compounds have been found from this
species. The findings expand the chemical profile of the species and are consistent with the preva-
lence of triterpenoid and steroidal metabolites within the Meliaceae, thereby providing a basis for
further studies on bioactivity and chemotaxonomic significance.
Key words: Entandrophragma angolense, isolation, chemical structure elucidation, triterpenoids,
sterol
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